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CHƯƠNG III. ĐỘNG LỰC HỌC
BÀI 14: ĐỊNH LUẬT 1 NEWTON
I. TÓM TẮT KIẾN THỨC TRỌNG TÂM
1. Định luật 1 Newton
Định luật 1 Newton: Nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên, đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều.
Ví dụ: Quả cầu đứng yên khi được treo vào một sợi dây.
Quả cầu đứng yên khi được treo vào một sợi dây vì hợp lực tác dụng lên nó là trọng lực và lực căng dây cân bằng nhau.
Ví dụ: Những nhà du hành vũ trụ bay với vận tốc thay đổi so với hệ quy chiếu Trái Đất nên họ phải chịu thêm một lực quán tính cân bằng với lực hấp dẫn. Do vậy, tổng các lực tác dụng lên họ bằng 0 trong hệ quy chiếu tàu vũ trụ. Khi đó, các vật thể chỉ cần tác động nhẹ sẽ di chuyển thẳng đều mãi mãi.
Ví dụ: Tại sao người trượt ván có thể giữ nguyên vận tốc của mình.
Người trượt ván chuyển động với vận không đổi vì hợp lực tác dụng lên người và ván trượt bằng không
[image: ]:
2. Quán tính
Quán tính của vật: là tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của vật.
- Do có quán tính mà mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.
- Định luật 1 Newton còn được gọi là định luật quán tính.
Ví dụ: 
+ Người ngồi trên xe đang chuyển động thẳng đều. Khi xe thắng gấp, người vẫn bảo toàn vận tốc nên người sẽ chúi về phía trước.
+ Khi bút bị nghẹt mực, chúng ta phải cầm bút vẩy. Bút và mực cùng chuyển động và khi bút đột ngột dừng lại, mực vẫn bảo toàn vận tốc nên mực văng ra khỏi bút.
+ Khi nỗ lực kéo xe, lúc đầu rất khó khăn vất vả, vì do quán tính, xe có xu thế đứng yên. Nhưng một khi bạn khiến nó hoạt động, lực cần để duy trì chuyển động sẽ nhỏ hơn rất nhiều từ đó quán tính giữ cho nó chuyển động.
[image: định luật 1 newton và hình ảnh minh họa ]
II. PHÂN DẠNG BÀI TẬP
Dạng 1. Bài tập củng cố lí thuyết định luật I Newton và ứng dụng của quán tính trong đời sống
1.1. Phương pháp giải
Vận dụng định luật I Newton và quán tính để giải thích các trường hợp.
1.2. Bài tập minh hoạ
Bài 1. Mô tả và giải thích điều gì xảy ra đối với một học sinh ngồi trong xe bus ở trong các tình huống sau:
a) Xe đột ngột tăng tốc.
b) Xe phanh gấp.
c) Xe rẽ nhanh sang phải.
Hướng dẫn giải
a) Khi xe đột ngột tăng tốc thì nửa trên của người ngồi trên xe không gắn với sàn xe sẽ bảo toàn vận tốc đang có, nên kết quả là bị đổ về phía sau.
b) Khi xe phanh gấp thì nửa trên của người ngồi trên xe không gắn với sàn xe sẽ bảo toàn vận tốc đang có, nên kết quả là bị đổ về phía trước.
c) Khi xe rẽ nhanh sang phải, theo quán tính để bảo toàn vận tốc đang có nên kết quả là người rẽ sang bên trái.
Bài 2. 
a) Giải thích tác dụng của các đường băng trên sân bay đối với việc cất cánh của máy bay?
b) Giải thích tác dụng của các đường băng trên sân bay đối với việc hạ cánh của máy bay?
Hướng dẫn giải
a) Do quán tính, máy bay không thể tức thời đạt tới vận tốc đủ lớn để cất cánh. Nó phải tăng tốc dần trên đường băng mới cất cánh được.
b) Khi hạ cánh, máy bay đang có vận tốc lớn nên phải hãm dần trên đường băng mới dừng lại được.
Bài 3. Để giảm tai nạn giữa tàu hoả và các phương tiện giao thông đường bộ khác, tại các vị trí giao nhau của đường sắt và đường bộ, người ta thường có lắp đặt các thanh chắn (barrier). Khi đèn báo hiệu có tàu đến, barrier sẽ được kéo xuống và tất cả các phương tiện tham gia giao thông không được đi qua đường ray. Dựa vào kiến thức đã học, em hãy giải thích tại sao barrier lại cần được kéo xuống sớm vài phút trước khi tàu đến.
Hướng dẫn giải
Tàu hoả có khối lượng rất lớn nên mức quán tính của tàu lớn, tàu phải mất nhiều thời gian để giảm tốc độ nếu có sự xuất hiện của vật cản. Nếu các barrier được kéo xuống trễ và có phương tiện giao thông đi qua, tàu sẽ không kịp dừng lại, dẫn đến xảy ra tai nạn. Do đó, để đảm bảo an toàn, barrier cần được kéo xuống sớm vài phút trước khi tàu đến.
1.3. BÀI TẬP VẬN DỤNG
Bài 1. Hãy xếp mức quán tính của các vật sau theo thứ tự tăng dần: con chuột không dây nặng 100 g; cặp sách nặng 2400 g; xe đạp nặng 40 kg, laptop nặng 2,2 kg; xe bus nặng 1,4 tấn. Giải thích cách sắp xếp của em.
Hướng dẫn giải
Vì khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính nên ta có cách sắp xếp sau: chuột không dây  laptop  cặp sách  xe máy  ô tô.
Bài 2. Giải thích tác dụng của dây an toàn trên xe ô tô.
Hướng dẫn giải
Khi xe đang chạy nhanh mà dừng đột ngột, người ngồi trên xe sẽ bị xô về phía trước (do quán tính), có thể bị lao khỏi ghế hoặc bị chấn thương do va chạm mạnh vào các bộ phận của xe ở phía trước chỗ ngồi của mình. Dây an toàn có tác dụng giữ cho người khỏi xô về phía trước khi xe dừng đột ngột.
Bài 3.: Dựa vào nội dung định luật 1 Newton em hãy trình bày phương án thí nghiệm để phân biệt 2 quả trứng trong đó có 1 quả trứng sống và 1 quả trứng chín mà không đập vỡ chúng. Giả sử hình dạng, màu sắc và khối lượng của 2 quả trứng là như nhau. 
[image: Điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bắt đầu ăn 2 quả trứng mỗi ngày?]
Hướng dẫn giải
Ta có thể tiến hành các bước sau đây:
Bước 1: Đặt trứng lên bề mặt phẳng.
Bước 2: Xoay trứng: Giữ trứng bằng các ngón tay. Dùng lực dứt khoát xoay trứng như xoay con quay. Lực xoay sẽ giống như khi bạn búng tay. Trứng lúc này sẽ xoay đều, ở tốc độ vừa phải.

Bước 3: Cho trứng dừng xoay. Đưa ngón trỏ ra như khi bạn đang chỉ vào thứ gì đó. Nhanh chóng đặt ngón tay vào tâm giữa quả trứng đang xoay để trứng dừng lại. Rút tay lại ngay lập tức khi trứng dừng xoay. Ấn tay vào trứng với lực đủ mạnh để trứng nhanh chóng dừng xoay. Bạn sẽ thấy trứng đang xoay và dừng lại ngay trong khoảng 1 giây.
Bước 4: Quan sát quả trứng. Bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt tại thời điểm này tùy theo trứng còn sống hay đã chín. Nhận diện như sau:
- Nếu trứng đứng yên thì trứng đã chín.
- Nếu trứng tiếp tục xoay chậm hoặc lắc lư thì trứng còn sống. 
Điều này được lý giải vì chất lỏng trong lòng trắng và lòng đỏ do chịu tác động của quán tính nên có xu thế tiếp tục dịch chuyển bên trong vỏ trứng khi tay ta đột ngột muốn quả trứng đứng lại. Trọng tâm của trứng không đứng yên vì chất lỏng bên trong lắc lư khiến cho trứng tiếp tục chuyển động.
III. BÀI TẬP BỔ SUNG
Bài 1. Tại sao một vận động viên nhảy xa muốn đạt thành tích cao thì lại phải luyện tập chạy nhanh ?
Hướng dẫn giải
Để nhảy được xa, vận động viên cần đạt được một vận tốc lớn khi dậm nhảy. Nhưng cơ thể vận động viên có quán tính, nên không thể tức thời đạt được vận tốc lớn, mà cần có một giai đoạn lấy đà. Vận động viên phải luyện tập chạy nhanh để đạt được một vận tốc lớn khi dậm nhảy.
Bài 2. Bút máy bị tắc mực, ta có thể làm thế nào cho mực ra được mà không phải tháo thân bút?
Hướng dẫn giải
Nguyên nhân tắc mực thường là mực không xuống được ngòi bút.
Vì vậy chúng ta chỉ cần vẩy mạnh đầu bút xuống đất. Vì khi đó, bút và mực cùng đạt vận tốc và trạng thái là hướng xuống dưới nên khi tay ta dừng lại, theo quán tính thì mực trong bút vẫn giữ nguyên trạng thái là đi tiếp xuống phía dưới đầu bút, nên sẽ hết tắc mực.
Bài 3. Để tra đầu búa vào cán, nên chọn cách nào dưới đây? Giải thích tại sao.
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Để tra búa vào cán nên chọn cách a, vì khi gõ mạnh xuống đất cán búa bị giữ lại còn đầu búa chuyển động theo quán tính sẽ ngập sâu vào cán búa
Bài 4. Khi đang chạy, nếu vấp ngã người chạy sẽ có xu hướng ngã về phía trước, tại sao?
Khi vấp ngã, chân bị dừng lại đột ngột trong khi người phía trên có xu hướng bảo toàn vận tốc ban đầu do vậy người bị ngã về phía trước.
Bài 5. Khi đang đi mà bị trượt chân, người đi sẽ có xu hướng ngã về phía sau, vì sao?
Khi trượt chân, vận tốc của chân tăng đột ngột trong khi người phía trên có xu hướng bảo toàn vận tốc ban đầu do vậy người bị ngã về phía sau.
IV. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Hãy chọn đáp án đúng. Nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các lực tác dụng vào nó bỗng nhiên ngừng tác dụng thì
A. Vật lập tức dừng lại.
B. Vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.
C. Vật chuyển động chậm dần trong một thời gian, sau đó sẽ chuyển động thẳng đều.
D. Vật chuyển động thẳng đều.
Câu 2. Chọn đáp án đúng.
Khi đang đi xe đạp trên đường nằm ngang, nếu ta ngừng đạp, xe vẫn đi tiếp chứ chưa dừng ngay. Đó là nhờ
A. Trọng lượng của xe.	B. Lực ma sát.
C. Quán tính của xe.	D. Phản lực của mặt đường.
Câu 3. Chọn câu phát biểu đúng.
A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không chuyển động được.
B. Nếu thôi không tác dụng lực vào vật thì vật đang chuyển động sẽ dừng lại.
C. Vật nhất thiết phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng.
D. Nếu có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật bị thay đổi.
Câu 4. Theo định luật 1 Newton thì
A. lực là nguyên nhân duy trì chuyển động.
B. một vật sẽ giữ nguyên trạng thái đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nếu nó không chịu tác dụng của lực nào.
C. một vật không thể chuyển động được nếu hợp lực tác dụng lên nó bằng 0.
D. mọi vật đang chuyển động đều có xu hướng dừng lại do quán tính.
Câu 5. Khi một ô tô đột ngột phanh gấp thì người ngồi trong xe
A. ngả người về sau.               	B. chúi người về phía trước.
C. ngả người sang bên cạnh.	D. dừng lại ngay.
Câu 6. Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?
A. Vật chuyển động tròn đều.	B. Vật chuyển động trên quỹ đạo thẳng.
C. Vật chuyển động thẳng đều.	D. Vật chuyển động rơi tự do.
Câu 7. Một xe ô tô đang chuyển động thẳng với vận tốc không đổi là 20 m/s. Hợp lực tác dụng lên ô tô có độ lớn bằng
A. 20 N.	B. 0N.	C. 10 N.	D. - 20 N.
Câu 8. Một vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì
A. vật dừng lại ngay.
B. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 3 m/s. 
C. vật đổi hướng chuyển động.
D. vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.
Câu 9. Khi nói về tác dụng của lực đối với chuyển động, điều nào dưới đây đúng?
A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển động.
B. Một vật bất kì chịu tác dụng của một lực có độ lớn tăng dần thì chuyển động nhanh dần.
C. Một vật có thể chịu tác dụng đồng thời của nhiều lực mà vẫn chuyển động thẳng đều.
D. Không vật nào có thể chuyển động ngược chiều với lực tác dụng lên nó.
Câu 10. Lực không phải là nguyên nhân làm cho
A. vật chuyển động.	B. hình dạng của vật thay đổi.
C. độ lớn vận tốc của vật thay đổi.	D. hướng chuyển động của vật thay đổi.
Câu 11. Vật nào sau đây chuyển động theo quán tính?
A. Vật chuyển động tròn đều.
B. Vật chuyển động trên một đường thẳng.
C. Vật rơi tự do từ trên cao xuống không ma sát.
D. Vật chuyển động khi tất cả các lực tác dụng lên vật mất đi.
Câu 12. Khi đang đi ô tô trên đường nằm ngang, nếu ta phanh gấp, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ
A. trọng lượng của xe.	B. lực ma sát nhỏ.
C. quán tính của xe.	D. phản lực của mặt đường.
Câu 13. Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của một vật là
A. trọng lượng.	B. khối lượng.	C. vận tốc.	D. lực.
Câu 14. Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Nếu không chịu lực nào tác dụng thì vật phải đứng yên.
B. Vật chuyển động được là nhờ có lực tác dụng lên nó.
C. Khi vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.
D. Khi không chịu lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật đang chuyển động sẽ lập tức dừng lại.
Câu 15. Hành khách ngồi trên xe ôtô đang chuyển động, xe bất ngờ rẽ sang phải. Theo quán tính hành khách sẽ
A. nghiêng sang phải.	B. nghiêng sang trái.
C. ngả người về phía sau.	D. chúi người về phía trước.
Câu 16. Khi nói về tác dụng của lực lên vật, phát biểu nào dưới đây đúng ?
A. Khi vật thay đổi vận tốc thì bắt buộc phải có lực tác dụng vào vật.
B. Vật bắt buộc phải chuyển động theo hướng của lực tác dụng vào nó.
C. Nếu không còn lực nào tác dụng vào vật đang chuyển động thì vật phải lập tức dừng lại.
D. Một vật không thể liên tục chuyển động mãi mãi nếu không có lực nào tác dụng vào nó.
Câu 17. Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho 
A.trọng lượng của vật.	B. tác dụng làm quay của lực quanh một trục 
C. thể tích của vật.	D. mức quán tính của vật. 
Câu 18. Chọn phát biểu đúng.
A. Khi một vật bị biến dạng hoặc vận tốc của vật thay đổi thì chắc chắn đã có lực tác dụng lên vật.
B. Khi một vật đang chuyển động mà đột nhiên không còn lực nào tác dụng lên vật nữa thì vật sẽ dừng lại ngay lập tức.
C. Lực là nguyên nhân gây ra chuyển động vì khi ta tác dụng lực lên một vật đang đứng yên thì khi đó vật bắt đầu chuyển động.
D. Theo định luật  Newton, nếu một vật không chịu tác dụng của lực nào thì vật phải đứng yên.
Câu 19. Một chiếc thuyền đang chuyển động trên sông như hình. Xét một khoảng thời gian nào đó, thuyền đang chuyển động thẳng đều và giả sử rằng trên phương nằm ngang thuyền chỉ chịu tác dụng bởi lực đẩy của động cơ lực cản của nước. Nhận xét nào sau đây là đúng?
[image: Ảnh có chứa nước, ngoài trời, thuyền, bầu trời

Mô tả được tạo tự động]
A. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn không bằng nhau.
B. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có cùng phương và cùng chiều.
C. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước có độ lớn bằng nhau.
D. Lực đẩy của động cơ và lực cản của nước là hai lực trực đối.
Câu 20. Một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều khi 
A. các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau.
B. các lực tác dụng vào vật cùng chiều với nhau.
C. các lực tác dụng vào vật ngược chiều nhau, độ lớn khác nhau.
D. các lực tác dụng vào vật vuông góc với nhau
Câu 21. Khi một xe bus tăng tốc đột ngột thì các hành khách
A. dừng lại ngay.                  	B. ngả người về phía sau.
C. chúi người về phía trước.	D. ngả người sang bên cạnh
Câu 22. Câu nào sau đây đúng?
A. Nếu không có lực tác dụng vào vật thì vật không thể chuyển động được.
B. Không cần có lực tác dụng vào vật thì vật vẫn chuyển động tròn đều được.
C. Lực là nguyên nhân duy trì chuyển động của một vật.
D. Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của vật.
Câu 23. Một hành khách ngồi ở cuối xe phàn nàn rằng, do lái xe phanh gấp mà một túi sách ở phía trước bay về phía anh ta làm anh ta bị đau. Người này nói đúng hay sai? Vì sao?
A. Nói đúng vì theo quán tính túi bị bay về phía sau.
B. Nói đúng vì túi bị bay về phía trước.
C. Nói sai vì theo quán tính túi bị bay về phía trước.
D. Nói sai vì các lực lúc này triệt tiêt túi không di chuyển.
Câu 24. Điều gì sẽ có thể xảy ra với người lái xe máy chạy ngay sau một xe tải nếu xe tải dừng đột ngột?
A. Không có vấn đề gì.	B. Xe máy sẽ bị văng về phía sau.
C. Xe máy sẽ bị đổ sang phải.	D. Xe máy sẽ bị đâm vào xe tải.
Câu 25. Khi đang đi xe máy trên đường nằm ngang, nếu ta phanh xe, xe vẫn tự di chuyển. Đó là nhờ
A. trọng lượng của xe.	B. lực ma sát nhỏ. 
C. quán tính của xe. 	D. phản lực của mặt đường.
Câu 26. Hợp lực tác dụng vào một vật đang chuyển động thẳng đều bằng hợp lực tác dụng vào vật
A. chuyển động tròn đều.     	B. tự do. 
C. chuyển động nhanh dần đều.	D. đứng yên. 
Câu 27. Cho các phát biểu sau:
(1). Định luật I Niu-tơn còn được gọi là định luật quán tính.
(2). Mọi vật đều có xu hướng bảo toàn vận tốc của mình.
(3). Chuyển động thẳng đều được gọi là chuyển động theo quán tính.
(4). Quán tính là tính chất của mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và đố lớn.
Số phát biểu đúng là
A. 1.	B. 4. 	C. 3.	D. 2.
Câu 28. Một vật nằm yên trên mặt bàn là do
A. vật chỉ chịu tác dụng của lực hút Trái Đất.
B. không có lực tác dụng lên vật. 
C. các lực tác dụng lên vật có cường độ quá nhỏ.
D. lực hút của Trái Đất lên vật cân bằng với phản lực của bàn. 
Câu 29. Có hai nhận định sau đây:
(1) Do có quán tính, máy bay không thể tức thời đạt tới tốc độ đủ lớn để cất cánh. Nó phải tăng tốc dần trên đường băng mới cất cánh được. Khi hạ cánh, nó đang có tốc độ lớn nên phải hãm dần trên đường băng mới dừng lại được.
(2) Khi xe đang chạy nhanh mà dừng đột ngột, người ngồi trên xe sẽ bị xô về phía trước, có thể bị lao khỏi ghế hoặc bị chấn thương do va chạm mạnh vào bộ phận của xe phía trước chỗ ngồi của mình. Dây an toàn có tác dụng giữ cho người khỏi xô về phía trước khi xe dừng đột ngột. Chọn phương án đúng.
A. (1) đúng, (2) sai.	B. (1) đúng, (2) đúng.	C. (1) sai, (2) sai.	D. (1) sai, (2) đúng.
Câu 30. Có hai nhận định sau đây:
(1) Một vật đang đứng yên. Ta có thể kết luận, vật không chịu tác dụng của lực nào.
(2) Một hành khác ngồi ở cuối xa. Nếu lái xe phanh gấp thì một túi sách ở phía trước bay về phía anh ta.
Chọn phương án đúng.
A. (1) đúng, (2) sai.	B. (1) đúng, (2) đúng.	C. (1) sai, (2) sai.	D. (1) sai, (2) đúng.
Câu 31. Chỉ ra kết luận sai trong các kết luận sau?
A. Lực là đại lượng vetor.
B. Có thể tổng hợp các lực đồng quy theo quy tắc hình bình hành.
C. Lực là yếu tố cần thiết để duy trì chuyển động của vật.
D. Lực là tác dụng lên vật gây ra gia tốc cho vật.
Câu 32. Trường hợp nào sau đây nhất định có liên quan tới quán tính
A. Chiếc bè trôi trên sông. 	B. Vật rơi trong không khí.
C. Dũ quần áo cho sạch bụi.	D. Vật rơi tự do.
Câu 33. Định luật I Niuton còn được gọi là 
A. Định luật quán tính.               	B. Định luật ly tâm.
C. Định luật phi quán tính.	D. Định luật hướng tâm.
Câu 34. Một vật đang chuyển động với vận tốc 1 m/s. Nếu bỗng nhiên các lực tác dụng lên nó mất đi thì
A. vật sẽ dừng lại ngay tức thì.
B. vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại.
C. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc nhỏ hơn 1 m/s.
D. vật tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc 1 m/s.
Câu 35. Kết luận nào sau đây chính xác nhất? 
A. Vật có khối lượng càng lớn thì rơi càng nhanh.
B. Khối lượng riêng của một vật tuỳ thuộc vào khối lượng vật đó.
C. Vật có khối lượng càng lớn càng khó thay đổi vận tốc.
D. Để đo khối lượng người ta dùng lực kế.
Câu 36. Quán tính là tính chất mọi vật có xu hướng bảo toàn
A. Tốc độ của mình.	B. Vận tốc của mình.	C. Gia tốc của mình.	D. Khối lượng của mình.
Câu 37. Ghép nội dung ở cột bên trái với nội dung tương ứng ở cột bên phải để thành một câu có nội dung đúng.
	1. Quán tính là
	a) Các lực cân bằng

	2. Lực làm cho mọi vật chuyển động chậm dần rồi dừng lại gọi là
	b) lực ma sát

	3. Các lực tác dụng vào một vật mà vật đó vẫn đứng yên hay chuyển động thẳng đều thì các lực đó là
	c) các lực không cân bằng

	4. Các lực tác dụng vào một vật đang chuyển động có gia tốc là
	d) tính chất của mọi vật có xu hướng chống lại sự thay đổi vận tốc



Câu 38. Hợp lực tác dụng vào một vật đang đứng yên bằng hợp lực tác dụng vào vật
A. chuyển động tròn đều.	B. rơi tự do.
C. chuyển động chuyển động nhanh dần đều.	D. chuyển động thẳng đều.
Câu 39. Chọn phương án đúng.
Lúc chạy để tránh con chó sói đuổi bắt, con cáo thường thoát thân bằng cách bất thình lình rẽ ngoặt sang hướng khác, đúng vào lúc con chó sói định ngoạm cắn nó. Cáo làm vậy là vì
A. Vì theo quán tính, chó sói sẽ chạy theo hướng cũ một đoạn nữa nên cáo thoát được.
B. Vì theo quán tính, cả sói và cáo đều chạy theo hướng cũ một đoạn nữa.
C. Vì cáo phản xạ theo tự nhiên để đánh lạc hướng sói
D. Vì cáo theo quán tính làm lạc hướng sói.
Câu 40. Hiện tượng nào sau đây không thể hiện tính quán tính?
A. Khi bút máy bị tắc mực người ta vẫy mực để mực văng ra. 
B. Viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ
C. Ôtô đang chuyển động thì tắt máy nó vẫn chạy thêm 1 đoạn nữa rồi mới dừng lại
D. Một người đứng trên xe buýt, xe hãm phanh đột ngột, người có xu hướng ngã về phía trước
ĐÁP ÁN BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
	1.D
	2.C
	3.D
	4.B
	5.B
	6.C
	7.B
	8.B
	9.C
	10.A

	11.D
	12.C
	13.B
	14.C
	15.B
	16.A
	17.D
	18.A
	19.C
	20.

	21.B
	22. D
	23. C
	24.D
	25.C
	26.D
	27.B
	28.D
	29.B
	30.C

	31.C
	32.C
	33.A
	34.D
	35.C
	36.B
	37. 1d; 2b,3a,4c
	38.D
	39.A
	40.B



Câu 1. Chọn D
A sai vì mọi vật đều có quá tính nên không vật nào có thể lập tức dừng lại được.
B,C sai vì nếu một vật đang chuyển động mà tất cả các vật khác đang tác dụng vào vật đó đều ngừng tác dụng thì theo định luật I Niuton, vật sẽ chuyển động thẳng đều.
Câu 2. Chọn C
Theo quán tính mọi vật bảo toàn trạng thái đứng yên, chuyển động của vật.
Nên xe đạp nếu đang đạp mà dừng thì theo quán tính sẽ đi tiếp một đoạn rồi mới dừng lại.
Câu 3. Chọn D
Vì lực không phải yếu tố cần thiết để duy trì chuyển động của vật nên A, B, C sai.
Khi có lực tác dụng lên vật thì vận tốc của vật thay đổi nên D đúng.
Câu 4. Chọn B
Áp dụng định luật I Newton suy ra B đúng.
Câu 5. Chọn B
Theo quán tính khi xe đột ngột dừng lại thì người có xu hướng bảo toàn vận tốc ban đầu do vậy bị chúi về phía trước.
Câu 6. Chọn C
Theo định luật I Newton khi vật không chịu tác dụng của lực nào hoặc của các lực có hợp lực bằng không, thì vật đang đứng yên sẽ tiếp tục đứng yên đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều do vậy C đúng.
Câu 7. Chọn B
Vì ô tô chuyển động thẳng đều nên theo định luật I Newton ô tô chịu tác dụng của hợp lực bằng 0.
Câu 8. Chọn B
Theo định luật I Newton nếu như vật đang chuyển động với vận tốc 3 m/s thì khi lực mất đi nó sẽ tiếp tục chuyển động thẳng đều theo hướng cũ với vận tốc 3 m/s.
Câu 9. Chọn C
Theo định luật I Newton nếu vật chịu tác dụng của các lực có hợp lực bằng không thì vật có thể đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều nên C đúng.
Câu 10. Chọn A
Lực không phải là nguyên nhân làm cho vật chuyển động.
Câu 11. Chọn D
Theo định luật I Newton vật chuyển động theo quán tính khi tất cả các lực tác dụng lên vật bị mất đi.
Câu 12. Chọn C
Quán tính là tính chất bảo toàn trạng thái đứng yên hoặc chuyển động của vật. do vậy khi xe đang đi mà phanh gấp thì xe vẫn dịch lên một đoạn trước khi dừng.
Câu 13. Chọn B
Đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật là khối lượng.
Câu 14. Chọn C
Theo định luật I Newton A,B,D sai, C đúng.
Câu 15. Chọn B
Theo quán tính vật bảo toàn trạng thái đứng yên hoặc chuyển động của vật do vậy khi xe rẽ phải thì người ngồi trên xe sẽ nghiêng sang trái.
Câu 16. Chọn A
Theo định luật I Newton A đúng, B,C,D sai.
Câu 17. Chọn D
Khối lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.
Câu 18. Chọn A
Câu 19. Chọn C
Vì thuyền chuyển động thẳng đều nên theo định luật I Newton các lực tác dụng lên vậy phải có hợp lực bằng không, do vậy lực đẩy của động cơ và lực cản của nước cân bằng nhau.
Câu 20. Chọn A
Theo định luật I Newton thì một vật sẽ đứng yên hoặc chuyển động thẳng đều khi các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau
Câu 21. Chọn B
Theo quán tính nên xe bus mà tăng tốc đột ngột thì các hành khách sẽ ngả người về phía sau để bảo toàn trạng thái của mình.
Câu 22. Chọn D
Lực là nguyên nhân làm biến đổi chuyển động của vật.
Câu 23. Chọn C
Anh ta nói sai vì theo quán tính vật bảo toàn trạng thái đứng yên hay chuyển động của nó do vậy khi xe phanh gấp chiếc túi phải bay về phía trước.
Câu 24. Chọn D
Do phản xạ của người lái xe máy là không tức thời mà cần có một khoảng thời gian dù rất ngắn để nhận ra xe tải đã dừng và ấn chân vào phanh.
Do xe có quán tính nên dù đã hãm cũng không thể dừng lại ngay mà cần có thời gian để dừng hẳn.
Trong hai khoảng thời gian trên nếu xe máy đi hết khoảng cách giữa hai xe và có thể đâm vào xe tải.
Câu 25. Chọn C 
Do quán tính xe vẫn đi tiếp một đoạn trước khi dừng.
Câu 26. Chọn D
Hợp lực tác dụng vào một vật đang chuyển động thẳng đều bằng hợp lực tác dụng vào vật đứng yên. 
Câu 27. Chọn B
Số phát biểu đúng là 4. 
Câu 28. Chọn D
Vật nằm yên trên mặt bàn là do lực hút của Trái đất lên vật cân bằng với phản lực của bàn. 
Câu 29. Chọn B
Theo quán tính cả (1) và (2) đều đúng.
Câu 30. Chọn C
(1) sai vì theo định luật I Newton vật đang đứng yên có thể do các lực tác dụng có hợp lực bằng không.
(2) sai vì theo quán tính túi sách phải bay về phía trước.
Câu 31. Chọn C
C sai vì lực không phải là yếu tố duy trì chuyển động của vật.
Câu 32. Chọn C
Câu 33. Chọn A
Câu 34. Chọn D
Theo định luật I Newton khi các lực mất đi thì vật đang chuyển động sẽ tiếp tục chuyển động theo hướng cũ với vận tốc ban đầu.
Câu 35. Chọn C
Khối lượng liên quan tới quán tính, khối lượng càng lớn thì quán tính càng lớn càng khó thay đổi vận tốc ban đầu.
Câu 36. Chọn B
Do có quán tính mà mọi vật có xu hướng bảo toàn vận tốc cả về hướng và độ lớn.
Câu 37. 1-d ; 2- b; 3-a; 4-c
Câu 38. Chọn D
Theo định luật I Newton nên D đúng.
Câu 39. Chọn A
Theo quán tính, chó sói sẽ chạy theo hướng cũ một đoạn nữa nên cáo thoát được.
Câu 40. Chọn B
Ta thấy viên bi có khối lượng lớn lăn xuống máng nghiêng nhanh hơn viên bi có khối lượng nhỏ không thể hiện tính quán tính.
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